	TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN
Năm học 2021-2022
	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN LỚP 6 – ĐỀ 1
Thời gian làm bài: 90 phút



I/ TRẮC NGHIỆM: (2điểm)
1. Phân số nào sau đây chưa tối giản:




A.                             B.                                C.                          D.  

2. Giá trị của  trong biểu thức  là:
A. –14                           B. – 28                                C. 14                             D. 28
3. Hình bên có mấy cặp tia đối nhau:   
[image: ]
     A. 6                               B. 8                                    C. 4                                D. 3        
4. Cho A là trung điểm của đoạn thẳng BC. Nếu AC = 4 cm thì độ dài BC là:  
[image: ]
  	A. 2cm       		       B. 8dm       		         C. 2dm         		      D. 8cm
II/ TỰ LUẬN: (8 điểm)
Bài 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):



     	a)  		   	b)                	c)                       
Bài 2 (2 điểm). Tìm x biết: 



     	a) 	   	   	b)                   	c)  


Bài 3 (1,5 điểm): Một trường học có 1710 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm  tổng số học sinh, số học sinh khá chiếm  tổng số học sinh, số còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại của trường này?



Bài 4 (2 điểm): Trên tia lấy điểm  sao cho .

a) Tính độ dài đoạn thẳng .





b) Lấy điểm M trên tia  là tia đối của tia Oy sao cho = 2cm. Tính . Điểm có là trung điểm của đoạn thẳng  không? Vì sao?
c) Lấy điểm A là trung điểm của đoạn thẳng MO. So sánh AN và OI? 


Bài 5(0,5 điểm): Tìm các số nguyên để biểu thức sau có giá trị là số nguyên: 
                   
Chúc em làm bài tốt!
	TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN
Năm học 2021-2022
ĐỀ 1
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút



	I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	1B
	2A
	3D
	4D


II/ Tự luận

	Bài 
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	A
	Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):                    


	



0,5 đ

0,25 đ


	
	b 
	







	


0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ

	
	C
	






                       (tính không hợp lý trừ 0,25đ mỗi câu)
	


0,25 đ





0,25 đ


	



Bài 2



	A
	Bài 2: Tìm x biết: 


	


0,25 đ


0,25 đ


	
	B
	







	

0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ

	
	C
	
 
	


0,25 đ

0,25 đ



0,25 đ


	Bài 3
	
	
Số học sinh giỏi là: 

Số học sinh khá là: 

Số học sinh trung bình là: 
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Bài 4
	
	[image: ]
Vẽ hình đúng câu a 
	


0,5

	
	A
	Vì điểm N nằm giữa 2 điểm O và I, nên ta có:
ON + NI = OI
2 + NI = 3
NI = 1(cm)
	
0,25

0,25

	
	B
	Vì điểm O nằm giữa hai điểm M và N (1) nên ta có: 
MN=MO+ON
MN=2+2
MN=4(cm)
Ta có: OM=ON (=2cm) (2)
Từ (1) và (2) => O là trung điểm của MN
	


0,25

0,25

	
	C
	
Vì A là trung điểm của MO nên AO = MO = 1(cm)
Vì điểm O nằm giữa hai điểm A và N nên ta có:
AN=AO+ON
AN=1+2

AN=3(cm) mà OI=3cm => 
	
0,25



0,25

	Bài 5
	
	

Bài 5: Tìm các số nguyên để biểu thức sau có giá trị là số nguyên:  


Điều kiện: , 

Vì -3 là số nguyên nên để A là số nguyên thì  là số nguyên
Mà n là số nguyên, 7 là số nguyên nên

 



(tm đk)
	









0,25



0,25

	Chú ý: HS làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa



































	TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN
Năm học 2021-2022
	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN LỚP 6 – ĐỀ 2
Thời gian làm bài: 90 phút



I/ TRẮC NGHIỆM: (2điểm)
1. Phân số nào sau đây chưa tối giản:




A.                             B.                                C.                          D.  

2. Giá trị của  trong biểu thức  là:
A. –8                             B. – 2                               C. 8                                D. 2
3. Hình bên có mấy tia :   
[image: ]
A. 6                                B. 3                                 C. 4                                D. 8        
4. Cho A là trung điểm của đoạn thẳng BC. Nếu AC = 3 cm thì độ dài BC là:  
[image: ]
  A.3cm       		 B. 6dm       		      C. 3dm         		D. 6cm
II/ TỰ LUẬN: (8 điểm) 
Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):



     	a)      		b)   		c)                     
Bài 2 (2 điểm): Tìm x biết: 



 	a)      		b)                        	c)   


Bài 3 (1,5 điểm): Ba khối lớp 6, 7, 8 của một  trường có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng  tổng số học sinh. Số học sinh khối 7 bằng  tổng số học sinh, còn lại là học sinh khối 8. Tính số học mỗi khối của trường đó.



Bài 4 (2 điểm): Trên tia lấy điểm  sao cho .

a) Tính độ dài đoạn thẳng .




b) Lấy điểm C trên tia  là tia đối của tia  sao cho = 3cm, tính .


 Điểm có là trung điểm của đoạn thẳng  không? Vì sao?
c) Lấy điểm B là trung điểm của đoạn thẳng CA. So sánh BK và AQ? 


Bài 5 (0,5 điểm): Tìm các số nguyên để biểu thức sau có giá trị là số nguyên:  
                   
Chúc em làm bài tốt!
	TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN
Năm học 2021-2022
ĐỀ 2
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN LỚP 6
Thời gian: 90 phút
Ngày kiểm tra: 


	I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	1C
	2B
	3A
	4D


II/ Tự luận

	Bài 
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	a
	

	

0,5 đ

0,25 đ


	
	b 
	







	


0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	b
	








                          (tính không hợp lý trừ 0,25đ mỗi câu)                    
	


0,25 đ





0,25 đ


	Bài 2
	a
	Tìm x biết: 			 

      
	


0,25 đ


0,25 đ


	
	b
	







	



0,25 đ


0,25 đ

0,25 đ


	
	c
	

	

0,25 đ


0,25 đ



0,25 đ

	Bài 3
	
	
Số học sinh khối 6 là: 

Số học sinh khối 7 là: 
Số học sinh khối 8 là: 1008 – 360 – 336 = 312(hs)
	
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	Bài 4
	
	[image: ]
Vẽ hình đúng câu a
	

0,5

	
	a
	Vì điểm K nằm giữa 2 điểm A và Q, nên ta có:
AK+KQ=AQ
3+KQ=4
KQ=1(cm)
	
0,25

0,25

	
	b
	Vì điểm A nằm giữa hai điểm C và K (1) nên ta có: 
CK=CA+AK
CK=3+3
CK=6(cm)
Ta có: CA=AK (=3cm) (2)
Từ (1) và (2) => A là trung điểm của CK
	


0,25

0,25

	
	c
	
Vì B là trung điểm của CA nên AB = CA = 1,5(cm)
Vì điểm A nằm giữa hai điểm B và K nên ta có:
BK=BA+AK
BK=1,5+3

BK = 4,5(cm) mà AQ = 4cm => 
	
0,25



0,25

	Bài 5
	
	

Bài 5: Tìm tất cả các số nguyên để biểu thức sau có giá trị là số nguyên:  


Điều kiện: , 

Vì -2 là số nguyên nên để A là số nguyên thì  là số nguyên
Mà n là số nguyên, 5 là số nguyên nên

 



(tm đk)
	











0,25



0,25

	Chú ý: HS làm cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
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